
1 I1 Nhóm 3

Chương trình 

ngoại kiểm Huyết 

học

Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học dạng 

lỏng, máu toàn phần, gồm 11 thông số: Haemoglobin (Hb); 

Mean Cell Volume (MCV); Mean Cell Haemoglobin 

Concentration (MCHC); Red Blood Cell Count (RBC); Mean 

Platelet Volume; Plateletcrit; Haematocrit (HCT); Mean Cell 

Haemoglobin (MCH); Platelets (PLT); Total White Blood Cell 

Count (WBC); Red Cell Dist. Width. Hộp 3 lọ, lọ 2ml

Hộp 4

2 I2 Nhóm 3

Chương trình 

ngoại kiểm Sinh 

hóa

 Dạng đông khô, bao gồm 56 thông số xét nghiệm hóa 

sinh: ACE; Acid phosphatase, prostatic; Acid phosphatase, 

total; Adjusted Calcium*; Albumin; ALP; ALT (ALAT); 

Amylase, pancreatic; Amylase, total; AST; Bicarbonate; 

Bile acids; Bilirubin, direct; Bilirubin, total; Calcium, 

ionised; Calcium, total; Chloride; Cholinestease; UIBC; 

Cholesterol; CK, total (CPK); Copper; Creatinine; D-3-

hydroxybutyrate; EGFR*; Fructosamine; Free T3; Free T4; 

Gamma GT; GLDH; Glucose; HBDH; HDL-Cholesterol; 

Iron; Lactate; 

Hộp 2

Phụ lục

Danh mục gồm 02 mặt hàng 

    DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG
Gói thầu: Mua sắm hóa chất ngoại kiểm phục vụ công tác khám, chữa

bệnh của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ năm 2023 (Mã 11.2022)

    ( Kèm theo công văn số:              /TTYT-KD ngày          / 12/2022 của TTYT huyện Phù Mỹ)
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